	TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
	PHỤ LỤC 1

	TCVN 4530:1998 
	 


CỬA HÀNG XĂNG DẦU - YÊU CẦU THIẾT KẾ 
1. Phạm vi áp dụng 
Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo cửa hàng xăng dầu. 

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế các trạm cấp phát xăng dầu nội bộ của cơ quan, xí nghiệp.... 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu đặt nổi trên mặt nước. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn 
TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

TCVN 4090-85 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 4756-89 Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện. 

TCVN 5334-1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt. 

TCVN 5945:1995 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải. 

TCVN 6223:1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu về an toàn. 

3. Thuật ngữ. 
Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được hiểu như sau: 

3.1. Cửa hàng xăng dầu: là công trình xây dựng phục vụ việc bán xăng, điêzien, dầu hỏa, khí đốt hóa lỏng, và các loại dầu, mỡ nhờn, với tổng dung tích chứa xăng dầu không lớn hơn 150m3. Ngoài ra có thể có dịch vụ rửa xe, thay dầu. 

3.2. Khu bán hàng: là nơi bố trí gian bán hàng, phòng nghỉ trực ban, phòng vệ sinh, gian chứa dầu, mỡ nhờn. 

3.3. Đảo bơm: là khu vực được xây cao hơn mặt bằng cửa hàng để lắp đặt cột bơm. 

3.4. Các hạng mục xây dựng khác: bao gồm gian rửa xe, tra dầu mỡ, để máy phát điện, hố cát, bể nước, bể xử lý nước thải v.v... 

3.5. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu: là các thiết bị nhằm hạn chế hơi xăng dầu thoát ra không khí khi nạp và xuất xăng dầu. 

3.6. Họng nạp kín: là thiết bị được đặt cố định để dẫn xăng dầu từ ôtô vào bể chứa đảm bảo hơi xăng không thoát ra ngoài không khí. 

3.7. Van thở: là thiết bị tự động trao đổi khí trong và ngoài bể. 

3.8. Thiết bị ngăn lửa: là thiết bị ngăn chặn lửa cháy lan từ bên ngoài vào xăng dầu trong bể. 

3.9. Nước thải của cửa hàng xăng dầu bao gồm: 

- Nước thải nhiễm xăng dầu: nước rửa bể, rửa xe, rửa các trang thiết bị và nước từ các khu vực nền bãi có vương vãi dầu. 

- Nước thải không nhiễm xăng dầu: nước mưa, nước sinh hoạt. 

3.10. Công trình công cộng bao gồm: các trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và các trung tâm thương mại. 

4. Quy định chung 
4.1. Khi thiết kế cửa hàng xăng dầu ngoài việc áp dụng quy định của tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các quy định hiện hành liên quan của Nhà nước. 

4.2. Thiết kế cửa hàng xăng dầu phải được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận về quy hoạch an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. 

4.3. Căn cứ vào tổng dung tích chứa xăng dầu, cửa hàng được phân cấp theo quy định trong bảng 1. 

Bảng 1 - Phân cấp cửa hàng xăng dầu
	Cấp cửa hàng
	Tổng dung tích, m3 

	1
	> 61 - 150

	2
	16 - 61 

	3
	< 16 


4.4. Phân loại các hạng mục công trình trong khu vực cửa hàng theo nguy hiểm cháy nổ được quy định trong bảng 2. 

Bảng 2 - Phân loại khu vực trong cửa hàng theo loại nguy hiểm cháy nổ
	Tên hạng mục công trình
	Loại nguy hiểm cháy nổ (theo TCVN 5334-1991)

	1. Khu vực bể chứa xăng dầu, họng nạp, van thở và cột bơm
	N-1c 

	2. Khi cột bơm đặt trong nhà, buồng đặt cột bơm có thông gió cưỡng bức
	N-1a 

	3. Khi cột bơm đặt trong nhà, buồng đặt cột bơm không có thông gió cưỡng bức
	N-1 

	4. Nơi chứa và bán dầu mỡ nhờn: 

- Trong nhà 

- Ngoài nhà
	  

C-1 

C-2 


 Chú thích:
1) N: là ký hiệu nguy hiểm nổ.
2) C: là ký hiệu nguy hiểm cháy. 
5. Vị trí và mặt bằng xây dựng cửa hàng xăng dầu 
5.1. Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải thuận tiện cho việc bố trí xe ra, vào phù hợp với yêu cầu quy hoạch thành phố thị xã, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy. 

5.2. Trường hợp vị trí cửa hàng xăng dầu gần giao lộ phải bố trí đường ra, vào khu vực cửa hàng không làm ảnh hưởng đến giao thông chung. 

5.3. Khoảng cách an toàn từ cột bơm và cụm bể chứa của cửa hàng tới các công trình xây dựng ngoài khu vực cửa hàng không nhỏ hơn quy định trong bảng 3. 

Bảng 3 - Khoảng cách an toàn từ cột bơm và cụm bể tới ranh giới của công trình
ngoài khu vực cửa hàng
Tính bằng mét 
	Hạng mục xây
	Khoảng cách an toàn

	
	Cửa hàng cấp 1
	Cửa hàng cấp 2
	Cửa hàng cấp 3 

	
	Cột bơm và cụm bể chứa đặt ngầm
	Cột bơm và cụm bể chứa đặt nổi
	Cột bơm và cụm bể chứa đặt ngầm
	Cột bơm và cụm bể chứa đặt nổi
	Cột bơm và cụm bể chứa đặt ngầm. 

	Nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa
	30
	30
	25
	25
	18

	Công trình công cộng
	50
	50
	50
	50
	50

	Công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng
	Bậc chịu lửa
	I; II
	12
	15
	6
	12
	5

	
	
	III
	15
	20
	12
	15
	10

	
	
	IV; V
	20
	25
	14
	20
	14

	  - Đường dây điện trên cột 

  - Đường dây thông tin quốc gia trên cột
	1,5 chiều cao cột
	1,5 chiều cao cột
	1,5 chiều cao cột


Chú thích: 
1. Bậc chịu lửa và công trình theo TCVN 2622:1995 
2. Khoảng cách: đối với bể tính từ mép bể, đối với cột bơm tính từ tâm cột bơm; 
3. Khoảng cách an toàn trong bảng 3 có thể giảm 30% khi cửa hàng có lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu. 
5.4. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không kể nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình xây dựng) có bậc chịu lửa I, II, nếu có mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì khoảng cách an toàn từ các hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu không quy định. 

5.5. Các hạng mục xây dựng trong cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo khoảng cách không nhỏ hơn quy định trong bảng 4. 

Bảng 4 - Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng
Tính bằng mét 
	Hạng mục
	Bể chứa đặt ngầm
	Bể chứa đặt nổi
	Cột bơm
	Khu bán hàng

	Bể chứa đặt ngầm
	0,5
	-
	Không quy định
	2 

	Bể chứa đặt nổi
	-
	0,8
	8
	8 

	Họng nạp kín
	Không quy định
	Không quy định
	Không quy định
	3

	Cột bơm
	Không quy định
	8
	Không quy định
	Không quy định 

	Các hạng mục xây dựng khác
	5
	10
	5
	5 


Chú thích: 
1) Trường hợp các hạng mục xây dựng khác bố trí hợp khối thì giữa chúng phải có tường chắn kín không cháy; 
2) Khoảng cách an toàn giữa bể chứa hình trụ đặt nằm ngang chôn ngầm với khu bán hàng phía tường không có cửa sổ, cửa đi, không quy định. 
3) Khoảng cách an toàn giữa cột bơm với tường nhà không quy định nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho lắp đặt, thao tác và sửa chữa. 
5.6. Đường và bãi đỗ xe của cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với các yêu cầu sau: 

Chiều rộng một làn xe đi trong bãi đỗ xe không nhỏ hơn 3,5m. Đường hai làn xe không cao hơn 6,5m. 

- Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường. 

5.7. Nếu cột bơm xăng dầu đặt trong nhà, phải đặt trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra ngoài. 

5.8. Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao bằng vật liệu xây dựng không cháy. Chiều cao của tường bao không nhỏ hơn 2,2m. 

6. Khu vực bán hàng và các hạng mục khác trong khu vực cửa hàng. 
6.1. Kiến trúc của cửa hàng xăng dầu phải phù hợp yêu cầu kiến trúc đô thị. 

6.2. Độ cao mặt nền khu vực bán hàng phải cao hơn mặt bãi đỗ xe ít nhất 0,2m. 

6.3. Khu vực đảo bơm nên có mái che. Độ cao hữu ích của mái che không nhỏ hơn 3,6m. 

6.4. Thiết kế đảo bơm phải phù hợp với các yêu cầu sau: 

- Cao độ của đảo bơm phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất là 0,2m; 

- Chiều rộng của đảo bơm không được nhỏ hơn 1,0m; 

- Đầu đảo bơm phải cách mép cột đỡ mái hoặc cột bơm ít nhất 0,5m. 

6.5. Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng, mái che cột bơm và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II. 

6.6. Nếu có gian bán khí đốt hóa lỏng trong khu vực cửa hàng, yêu cầu an toàn phải theo TCVN 6223:1996 

7.  Bể chứa xăng dầu 
7.1. Bể chứa các loại xăng dầu của hàng phải chế tạo bằng kim loại và nên có dạng hình trụ nằm ngang. 

7.2. Bể chứa xăng dầu của cửa hàng phải được bố trí theo quy định sau đây: 

- Không được đặt các bể chứa trong hoặc dưới các gian của cửa hàng. 

- Khi bể chứa đặt ngầm phải tính đến khả năng bị đẩy nổi và có biện pháp chống nổi; 

- Bể chứa đặt ngầm dưới mặt đường xe chạy phải được áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể. 

7.3. Xung quanh bể chứa đặt ngầm dưới đất phải phủ đất hoặc cát mịn. Độ dày lớp phủ không nhỏ hơn 0,3m. 

7.4. Bề mặt phía ngoài của bể chứa đặt ngầm phải có lớp bọc chống gỉ có cấp độ không thấp hơn mức tăng cường, theo TCVN 4090-85. 

7.5. Bể đặt ngầm dưới đất phải có hố van thao tác. 

7.6. Bể chứa đặt nổi trên mặt đất phải có đê ngăn cháy. Đê ngăn cháy phải phù hợp các yêu cầu sau: 

- Đê ngăn cháy phải được xây dựng bằng vật liệu không cháy; 

- Độ cao của đê ngăn cháy không được nhỏ hơn 0,5m; 

- Khoảng cách từ mép bể chứa kiểu trụ nằm ngang đến chân đê phía trong không được nhỏ hơn 0,5 lần đường kính bể, nhưng không nhỏ hơn 1,2m. 

Dung tích hữu ích của đê ngăn cháy không được nhỏ hơn dung tích của bể chứa lớn nhất. Mức xăng tràn ra trong đê phải thấp hơn mặt đê 0,1m; 

- Đường ống công nghệ qua đê phải được đặt trong ống lồng và chèn bằng vật liệu không cháy. 

8. Đường ống công nghệ. 
8.1. Đường ống dẫn các sản phẩm dầu trong cửa hàng xăng dầu phải sử dụng ống bằng vật liệu chịu xăng, dầu và không cháy, nên sử dụng ống thép đen hoặc ống thép tráng kẽm. Đường kính trong ống ít nhất phải bằng 32mm. 

8.2. Liên kết giữa các ống dẫn nổi trên mặt đất bằng phương pháp hàn, ren hoặc mặt bích. Liên kết giữa các ống ngầm chỉ thực hiện bằng phương pháp hàn. Các ống liên kết nên có cùng đường kính và chiều dày. Trường hợp các ống có chiều dày khác nhau thì chênh lệch chiều dày không nên vượt qúa 20% chiều dày của ống mỏng hơn. 

8.3. Đường ống công nghệ trong cửa hàng nên đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc đặt trong rãnh, xung quanh ống phải chèn chặt bằng cát. Chiều dày lớp chèn ít nhất bằng 15cm. 

8.4. Các ống đi song song với nhau phải đặt cách nhau ít nhất bằng một lần đường kính ống. Đối với ống có liên kết bằng mặt bích đặt song song, khoảng cách giữa các ống ít nhất bằng đường kính mặt bích cộng thêm 3cm. 

8.5. Mặt ngoài của ống phải được chống ăn mòn như sau: 

- Đối với ống đặt nổi phải sơn hai lớp sơn chống gỉ và hai lớp sơn màu; 

- Đối với ống đặt trực tiếp trong đất, bề mặt ngoài của ống phải được bọc chống gỉ. Cấp chống gỉ không dưới cấp tăng cường (theo TCVN 4090-85). 

8.6. Đường ống dẫn tới cột bơm, ống thoát khí và ống nhập của bể phải dốc về phía bể chứa, độ dốc không nhỏ hơn 1%. 

8.7. Đường ống trong các khu vực ôtô qua lại, phải đặt trong ống lồng đặt ngầm hoặc trong rãnh chèn cát có nắp. Hai đầu ống lồng phải được xảm kín. Độ sâu chôn ống phải đảm bảo không ảnh hưởng tới độ bền của toàn bộ hệ thống đường ống. 

8.8. Khi một bể chứa cung cấp xăng dầu cho nhiều cột bơm thì mỗi cột bơm phải có đường ống hút riêng biệt, ống hút trong bể chứa đặt ngầm phải có van hút. Van hút đặt cách đáy bể ít nhất là 15 cm. 

8.9. Nạp xăng dầu vào bể chứa phải sử dụng phương pháp nạp kín. Đường ống nạp xăng dầu vào bể phải kéo dài xuống đáy bể và cách đáy bể 20cm. 

8.10. ống thông khí và ống nối van thở của bể chứa phải lắp đặt phù hợp với các quy định sau: 

- Ống thông khí và ống nối van thở của mỗi bể chứa các loại sản phẩm xăng dầu phải bố trí độc lập; 

- Đường kính trong của ống thông khí và ống nối van thở không được nhỏ hơn 50mm. 

- Miệng thải của ống thông khí và ống nối van thở bắt buộc phải lắp thiết bị ngăn lửa. Miệng ống lắp hướng lên phía trên hoặc ngang và cách mặt đất ít nhất là 2,5m. 

- Đối với các bể chứa xăng, dầu hỏa phải lắp van thở và thiết bị ngăn lửa. Các bể chứa các loại sản phẩm khác có thể chỉ lắp thiết bị ngăn lửa. 

- Nếu ống thông khí và ống nối van thở lắp dọc theo tường, cột cửa các hạng mục xây dựng thì miệng xả của ống thông khí và van thở phải cao hơn nóc hoặc mái nhà ít nhất 1m và các loại cửa không ít hơn 3,5m. 

- Khoảng cách giữa miệng xả khí và van thở với tường bao về phía cửa hàng không nhỏ hơn 3m. 

8.11. Các thiết bị đo mức lấy mẫu, van chặn, các đầu nối ống thông khí, ống thu hồi hơi... nên đặt trong hố thao tác của bể và có nắp đậy kín bằng vật liệu không cháy. 

9. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. 
9.1. Cửa hàng xăng dầu sử dụng hệ thống cấp thoát nước công cộng để làm nguồn cung cấp nước. Khi không có hệ thống nước công cộng thì sử dụng nguồn nước ngầm hoặc nước mặt, nhưng phải đảm bảo đủ nước để chữa cháy. 

9.2. Có thể sử dụng kết hợp đường ống cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng. 

9.3. Nước thải nhiễm xăng dầu phải được tập trung qua bể xử lý để đạt yêu cầu của TCVN 5945-1995 trước khi thải ra ngoài. Trường hợp nước thải của cửa hàng xả vào mạng thoát nước chung của thành phố hoặc khu dân cư thì cần làm sạch phù hợp với yêu cầu của nơi tiếp nhận. Khi nối ống vào hệ thống chung phải có hố bịt. Chiều dài từ hố bịt đến công trình làm sạch sơ bộ ít nhất là 5m, nhưng khoảng cách tâm hố bịt tới móng công trình xử lý sơ bộ ít nhất là 2m. 

9.4. Chỉ được phép nối hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa vào sau công trình làm sạch sơ bộ xăng dầu. 

9.5. Ở đầu ống thoát nước từ khu bể chứa nổi ra ngoài phải bố trí van một chiều ở hố thu nước sát chân đê phía trong khu bể. Bộ phận điều khiển van một chiều phải bố trí phía ngoài hoặc trên đê ngăn cháy. 

9.6. Hệ thống rãnh thoát nước trong khu bể nổi được phép làm theo kiểu hở. Vật liệu của hệ thống thoát nước là vật liệu không cháy. 

10. Hệ thống điện 
10.1. Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải cửa hàng xăng dầu là nguồn điện quốc gia. Các yêu cầu về lắp đặt trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 4756-89. 

10.2. Khi không có lưới điện quốc gia được phép sử dụng máy phát điện cỡ nhỏ, ống khói của máy nổ phải có bộ dập tàn lửa và bọc cách điện. 

10.3. Tại các vị trí có nguy hiểm cháy nổ N-1, N-1a, N-1c và C-1 nhất thiết phải lắp thiết bị phòng nổ. 

10.4. Cáp lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải theo các yêu cầu sau: 

- Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp; 

- Cáp đặt ngầm trực tiếp trong lòng đất phải dùng loại cáp ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ. 

- Trường hợp cáp không có vỏ thép bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải luồn trong ống thép hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. Cấm đặt cáp điện chung trong hào đặt ống dẫn xăng dầu. 

- Tất cả các đường cáp đặt ngầm khi: vượt qua đường ôtô, các hạng mục xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu, thì cáp phải được luồn trong ống thép bảo vệ, đầu ống luồn cáp phải nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn nhô ra về mỗi phía là 0,5m. 

- Trong một ống thép để luồn cáp không được luồn cáp điện động lực và chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu; 

- Dây dẫn và cáp điện đi trong các khu vực cửa hàng xăng dầu nhất thiết phải luồn trong ống thép, các ống này được nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ. 

10.5. Các thiết bị tự động hóa như đo lường từ xa, báo cháy tự động v.v... phải là loại chuyên dùng đảm bảo an toàn cháy nổ. 

10.6. Các đường dây cáp sử dụng trong tự động hóa, thông tin tín hiệu phải tuân thủ theo điều 10.4. 

10.7. Khu bể chứa đặt nổi cần phải thiết kế bảo vệ chống sét đánh thẳng, khi các van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế. Đầu kim thu sét phải cách van thở ít nhất là 5m. 

Các hạng mục xây dựng khác của cửa hàng đều phải có hệ thống chống sét đánh thẳng. 

10.8. Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có điện trở nối đất không vượt qúa 10 ôm. 

10.9. Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bể chứa bằng thép phải hàn nối ít nhất mỗi bể hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống này không vượt qúa 10 ôm. 

10.10. Tại các vị trí nạp xăng dầu phải nối hệ nối đất chống tĩnh điện với các phương tiện nạp xăng dầu. 

10.11. Hệ thống nối đất an toàn phải có điện trở nối đất không vượt qúa 4 ôm. Tất cả phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối với hệ nối đất an toàn. 

Hệ nối này cần phải cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5m (khoảng cách trong đất). 

Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng yêu cầu điện trở nối đất không vượt qúa 1 ôm. 

10.12. Thiết kế chống sét và nối đất cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy định hiện hành về thiết kế thi công bảo vệ chống sét cho kho xăng dầu. 

11. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 
11.1. Tại các cửa hàng xăng dầu phải có nội quy phòng cháy chữa cháy, hiệu lệnh biển cấm lửa. 

11.2. Các cửa hàng xăng dầu phải được trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu để dập tắt các đám cháy khi mới phát sinh và tham gia chữa cháy khi đám cháy phát triển. 

11.3. Căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng xăng dầu để bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp. 

11.4. Phải trang trí và bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu tại các hạng mục xây dựng sau đây của cửa hàng. 

- Khu vực bể chứa đặt nổi và đặt ngầm. 

- Đảo bơm xăng dầu. 

- Nơi nạp xăng dầu vào bể. 

- Gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác. 

- Bãi để dầu phuy. 

- Gian rửa xe. 

- Gian tra dầu mỡ. 

- Khu giao dịch bán hàng, trực bảo vệ. 

- Máy phát điện, trạm biến áp. 

11.5. Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu được quy định trong bảng 5. 

Bảng 5 - Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu
	Tên hạng mục cửa hàng
	Bình bột (cái)
	Cát (m3)
	Xẻng (cái)
	Chăn sợi (cái)
	Phuy hoặc bể nước 200 lít

	 
	>=25 kg
	>=4 kg
	 
	 
	 
	 

	1. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 1,2
	1
	2
	2
	4
	4
	2 

	2. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 3
	1
	1
	1
	2
	2
	1 

	3. Cột bơm xăng dầu và nơi nạp xăng dầu
	-
	2
	-
	-
	1
	1 

	4. Nơi tra dầu mỡ
	-
	1
	-
	-
	-
	- 

	5. Nơi bán dầu nhờn và các sản phẩm khác
	-
	2
	-
	-
	1
	1 

	6. Phòng giao dịch bán hàng
	-
	1
	-
	-
	-
	- 

	7. Phòng bảo vệ
	-
	2
	-
	-
	-
	- 

	8. Máy phát điện 

Trạm biến thế
	1
	-
	-
	-
	-
	-


Chú thích: 
Đối với cửa hàng xăng dầu mà cụm bể chứa đặt ngầm, trên mặt khu bể có láng xi măng thì không cần phải bố trí phương tiện theo mục 1 và 2 trong bảng. 
Tùy điều kiện cụ thể của hàng mà có thể thay thế bình bột chữa cháy ABC bằng bình bột hoặc khí CO2 có tính năng tương đương. 
14.6. Tại gian hàng bán khí đốt hóa lỏng của cửa hàng xăng dầu phải trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định tại điều 6.3 của TCVN 6223:1996 

11.7. Bố trí phương tiện dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo. 

- Dễ thấy 

- Dễ lấy để sử dụng; 

- Không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác; 

- Tránh mưa, nắng và sự phá hủy của môi trường. 

11.8. Chỉ được phép bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo chất lượng. 

11.9. Các bình chữa cháy được treo trên tường, cột hoặc đặt trên nền, sàn nhà... Trường hợp các bình chữa cháy được treo trên tường, cột thì khoảng cách từ mặt nền, sàn đến tay cầm của bình không lớn hơn 1,25m. 

Trường hợp đặt trên nền, sàn nhà các bình chữa cháy phải được để nơi khô ráo và có giá đỡ, chiều cao của giá đỡ không lớn hơn 2/3 chiều cao của bình. Trường hợp để bình chữa cháy gần cửa ra vào thì bình phải được treo hoặc được đặt cách mép cửa 1m. 

11.10. Trong phạm vi cửa hàng được phép bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy rải rác theo từng vị trí hoặc có thể bố trí theo từng cụm tùy thuộc mức độ nguy hiểm cháy, nổ và diện tích mặt bằng cần bảo vệ. Nếu bố trí theo từng cụm thì phải bố trí ít nhất 2 cụm. 

11.11. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cháy và giá trị tài sản các cửa hàng xăng dầu có thể lắp hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, bán tự động hoặc điều khiển bằng tay. 

	PHỤ LỤC 2
	TCVN 5684-1992 


AN TOÀN CHÁY

CÁC CÔNG TRÌNH X¡NG DẦU

YÊU CẦU CHUNG

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các công trình xăng dầu bao gồm các kho xăng dầu, cảng dầu và các tuyến ống chính dẫn xăng dầu trong qúa trình sử dụng. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu; cơ sở khai thác, chế biến dầu mỏ, các kho xăng xây dựng trong hang hầm, hoặc các công trình xăng dầu sử dụng không qúa 5 năm; các công trình liên quan đến khí đốt và khí hóa lỏng. 

1. Quy định chung 
1.1. Ngoài những quy định cụ thể trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo quy định trong TCVN 3254-89. 

1.2. Các công trình xăng dầu phải có hệ thống phòng cháy và hệ thống chống cháy. Các hệ thống này phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng cháy và chống cháy cho các công trình trong các hoạt động bình thường, trong khi cải tạo, sửa chữa hoặc xử lý sự cố. 

1.3. Thủ trưởng cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải có trách nhiệm tổ chức xây dựng các biện pháp an toàn cháy cho đơn vị mình và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy (sau đây gọi tắt là PCCC) trong việc đảm bảo an toàn cháy cho các công trình xăng dầu. 

1.4. Các cán bộ công nhân viên trước khi vào làm việc trong các công trình xăng dầu (kể cả hợp đồng ngắn hạn) phải được học tập và hướng dẫn về công tác PCCC; nắm vững được tính chất nguy hiểm cháy, nổ của xăng dầu quy định trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này. Hàng năm phải được định kỳ kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

1.5. Các công trình xăng dầu phải có đầy đủ hồ sơ và tài liệu kỹ thuật của công trình và các hạng mục liên quan. Các hồ sơ tài liệu này phải được bổ sung kịp thời phản ánh sự thay đổi hiện trạng của công trình, đảm bảo tính chính xác và khả năng sử dụng chúng trong qúa trình lập phương án PCCC và tổ chức chữa cháy. 

1.6. Các công trình xăng dầu phải có nội quy, sổ sách theo dõi người, phương tiện ra vào; quy trình vận hành các trang, thiết bị kỹ thuật và quy định cụ thể về trách nhiệm; phải đặt biển báo, biển cấm ở những nơi có nguy hiểm cháy theo mẫu quy định. 

1.7. Các công trình xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp theo quy định. 

1.8. Hàng năm, cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải xây dựng phương án phòng chống bão lụt bảo vệ công trình nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ phát sinh cháy do thiên tai gây ra. Phải có những phương án dự phòng xử lý sự cố, khắc phục hậu qủa của thiên tai. 

1.9. Cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải thành lập đội chữa cháy chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp theo các quy định hiện hành. Đồng thời phải tổ chức lực lượng chữa cháy nghĩa vụ. Lực lượng này phải nắm vững các quy định về an toàn PCCC, kỹ thuật chữa cháy và sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy ban đầu. 

1.10. Cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải xây dựng các phương án PCCC cho công trình trong từng điều kiện hoạt động cụ thể và phải có kế hoạch tổ chức luyện tập, thực tập theo phương án đã đề ra. 

1.11. Phải trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ chữa cháy ban đầu cho các công trình xăng dầu theo quy định trong phụ lục 2 và 3 của tiêu chuẩn này và phải được quy định cụ thể về sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo cho các phương tiện đó luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Không được sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy vào việc khác hoặc di chuyển khỏi nơi quy định. 

Các điều kiện đảm bảo chữa cháy (đường bãi cho xe ôtô chữa cháy, nước và hóa chất chữa cháy, thông tin liên lạc báo cháy....) phải được đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. 

1.12. Cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác PCCC trong phạm vi quản lý của mình. Biên bản kiểm tra phải được lưu trong hồ sơ quản lý công tác PCCC của đơn vị. 

1.13. Khi cải tạo, sửa chữa hoặc xử lý sự cố trong các công trình xăng dầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn cháy. Khi thực hiện các công việc trên phải có phương án PCCC và lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy trong qúa trình tiến hành công việc. 

2. Kho xăng dầu 
2.1. Kho xăng dầu bao gồm toàn bộ các hạng mục nằm trong tường rào của kho (khu bể chứa; đường ống công nghệ; trạm bơm; bến xuất nhập ôtô, đường sắt; hệ thống thu gom và xử lý và làm sạch nước thải công nghiệp; trạm thu dầu lẫn; kho vật tư; kho để dầu phuy; xưởng cơ khí; phòng thí nghiệm; trung tâm máy tính...). 

2.2. Người và phương tiện vận tải ra, vào kho xăng dầu nhất thiết phải đảm bảo và thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn PCCC. Cơ quan quản lý kho xăng dầu không giao nhận xăng dầu đối với các phương tiện không đảm bảo các yêu cầu trên. 

2.3. Các trang, thiết bị kỹ thuật kho xăng dầu phải luôn hoạt động theo đúng các thông số, các yêu cầu kỹ thuật quy định. 

2.4. Khi vận hành thiết bị điện, phải theo các quy định về an toàn điện trong TCVN 5334-91. 

Hệ thống chống sét và nối đất phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo quy định. 

2.5. Các hệ thống công nghệ, thoát nước tiêu độc, PCCC, cấp nhiệt, thông gió, thông tin liên lạc, hệ thống tự động hóa.... phải luôn đảm bảo hoạt động tốt và thường xuyên được kiểm tra. 

2.6. Mỗi hạng mục công trình kho xăng dầu phải có phương án chữa cháy cụ thể. Riêng phương án chữa cháy tại các bến xuất nhập, phải tính đến việc chữa cháy cho các phương tiện giao nhận xăng dầu. Nhân viên chữa cháy của kho xăng dầu phải thường xuyên luyện tập các phương án chữa cháy đó. 

3. Tuyến ống chính dẫn xăng dầu 
3.1. Tuyến ống chính dẫn xăng dầu bao gồm: 

Đường ống chính, ống nhánh, ống phụ, các van chặn trên tuyến, hệ thống bảo vệ điện hóa chống ăn mòn đường ống, hệ thống thông tin liên lạc dọc đường ống và các công trình phụ trợ khác (trạm tuần tuyến, lối đi dọc tuyến....) sau đây gọi tắt là tuyến ống. 

3.2. Việc vận hành tuyến ống phải theo đúng các quy trình công nghệ đã được xây dựng. 

3.3. Thường xuyên kiểm tra phạm vi bảo vệ an toàn tuyến ống theo quy định hiện hành. Khi phát hiện các vi phạm, cơ quan quản lý tuyến ống phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan PCCC địa phương để phối hợp giải quyết. 

3.4. Phải có phương án bảo vệ - an toàn phòng cháy chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố và xử lý sự cố. 

3.5. Khi sửa chữa, thay thế đường ống, phải tuân theo các quy định kỹ thuật và phải xây dựng phương án PCCC phù hợp với điều kiện thực tế. 

4. Cảng dầu 
4.1. Cảng dầu (cảng biển, cảng sông) bao gồm cầu cảng và các công trình trên bờ, dưới nước trong phạm vi vùng đất, vùng nước của cảng dầu. 

4.2. Các phương tiện vận tải cập cảng phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định và sẵn sàng rời bến khi cần thiết. Không xuất nhập cho các phương tiện không đảm bảo an toàn PCCC. Nghiêm cấm dùng lửa trần, thiết bị điện không phòng nổ, cấm những người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cảng dầu. 

4.3. Thường xuyên kiểm tra phạm vi an toàn của cảng dầu theo quy định hiện hành. Cấm các tàu bè khác neo đỗ, đánh bắt thủy hải sản và các công việc dùng lửa và phát tia lửa trong vùng nước, thuộc phạm vi an toàn của cảng dầu. 

4.4. Phải kiểm tra an toàn các phương tiện vận tải thủy trước khi xuất nhập. Phương tiện phải được nối đất chống tĩnh điện trước khi xuất nhập. Không xuất nhập hàng khi có giông bão. 

4.5. Trong thời gian xuất nhập hàng, trên bến phải có người thường xuyên theo dõi việc xuất nhập và tình trạng thiết bị. Nếu xuất hiện rò rỉ xăng dầu hoặc sự cố kỹ thuật phải nhanh chóng khắc phục ngay. Trường hợp cần thiết phải ngừng việc xuất nhập. 

4.6. Ngoài phương án chữa cháy cảng dầu, cơ quan quản lý cảng dầu phải xây dựng phương án phân tán các phương tiện giao nhận đậu ở cảng khi xảy ra cháy cho từng tình huống cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. 

4.7. Trong phương án phòng chống bão lụt cảng dầu phải có biện pháp phòng chống dầu loang và phòng chống cháy lan trên mặt nước. 
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Tiêu chuẩn trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới
tại các kho xăng dầu
Bảng 2
	Tên phương tiện
	Cấp kho xăng dầu

	 
	I
	II
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	1. Ôtô chữa cháy bằng bọt
	1
	 
	 

	2. Ôtô chữa cháy
	1
	1
	 

	3. Máy bơm chữa cháy
	 
	1
	1 


Chú thích: 
1. Cấp kho xăng dầu được áp dụng phù hợp với quy định trong TCVN 5307 - 91
 2. Ôtô chữa cháy là một loại phương tiện chữa cháy cơ giới sử dụng để chứa nước phục vụ việc chữa cháy. 
3. Các phương tiện chữa cháy cơ giới phải để trong nhà riêng, có mái che, có lối ra vào thuận lợi và diện tích nhà ít nhất là 20 m2. 
Mẫu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

(Cấp cho thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định 
tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/07/1999 của Bộ Thương mại)

Kính gửi: Sở Thương mại tỉnh (TP)........
Họ và tên người làm đơn: ………………………………………………................................ 

Ngày tháng năm sinh: ................ Nam (Nữ) ............……………………............................... 

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ....................……………………......................... 

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm chú): ........................……………………................................. 

Tên doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh: ...................……………………........................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................... Cấp ngày ................................... 

Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh xăng dầu ................................ ..............................
Đề nghị Sở Thương mại xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho: ....................... theo quy định tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại. 

	
	....., ngày ..... tháng ... năm .... 

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN KÝ TÊN 

	
	(Đóng dấu ký tên nếu là DN) 


HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2. Các giấy tờ có liên quan chứng minh việc thực hiện các điều kiện kinh doanh

 3. Các giấy tờ liên quan khác. 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

Về địa chỉ thường trú của người làm đơn

(Chỉ yêu cầu đối với cá nhân, hộ kinh doanh)
 

Mẫu 
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	Tỉnh (TP) .... 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	SỞ THƯƠNG MẠI 
	...., ngày … tháng … năm ……

	Số: / 
	


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH X¡NG DẦU

(Cấp cho thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định 
tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/07/1999 của Bộ Thương mại)

SỞ THƯƠNG MẠI (TP) ........ 
Chứng nhận thương nhân: ....................................................................................................... 

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............. do ........... ............................................

.................................................................................Cấp ngày ...... tháng ...... năm ................. 

Nơi đặt trụ sở chính: ............................................... ................................................................

.................................................................................................................................................

Có cửa hàng (hoặc kho, cảng, phương tiện vận tải) xăng dầu đặt tại:.....................................
........................................................................ ........................................................................ 

đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại. 

	
	SỞ THƯƠNG MẠI

	 
	GIÁM ĐỐC 

	
	(Ký tên, đóng dấu)


